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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động sơ bộ một số nội dung đề nghị xây dựng 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 52/2013/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về thương mại điện tử

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2020, trong đó giao Bộ Công Thương xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương xây dựng Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ một số nội dung đề nghị xây dựng Nghị như sau:

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách về thương mại điện tử
Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006. Nghị định 52 quy định cụ thể về các mô hình hoạt động, cũng như công tác quản lý nhà nước về TMĐT.

Nghị định 52 được xây dựng với mục tiêu thiết lập hành lang pháp lý cho các giao dịch TMĐT được tiến hành một cách minh bạch, trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, qua đó tạo điều kiện để TMĐT phát triển, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng tập quán thương mại hiện đại cho Việt Nam. Năm nguyên tắc lớn trong quá trình xây dựng Nghị định bao gồm: (i) tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động ứng dụng TMĐT, qua đó thúc đẩy sự phát triển của TMĐT tại Việt Nam và nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực này; (ii) chỉ điều chỉnh những vấn đề mang tính đặc thù hoặc khi phát sinh trên môi trường điện tử thì có phạm vi tác động lớn hơn trong môi trường truyền thống, không nhắc lại những quy định pháp luật chung về kinh doanh - thương mại mà các chủ thể tham gia TMĐT đương nhiên có nghĩa vụ tuân thủ; (iii) hướng tới việc đảm bảo sự bình đẳng giữa TMĐT và thương mại truyền thống, các chủ thể tham gia TMĐT phải tuân thủ nghĩa vụ pháp luật không nhiều hơn cũng không ít hơn khi tham gia hoạt động thương mại trong môi trường truyền thống; (iv) đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa các chủ thể tham gia TMĐT là doanh nghiệp và người tiêu dùng; (v) điều chỉnh các hành vi ứng dụng TMĐT trong một giai đoạn tương đối dài, trong bối cảnh tốc độ đổi mới công nghệ của lĩnh vực này diễn ra hết sức nhanh chóng. Do vậy, các quy định của Nghị định cần được xây dựng trên nguyên tắc trung lập về công nghệ, để không trở thành khuôn khổ cứng nhắc hạn chế sự phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong thực tiễn hoạt động TMĐT.
Nghị định số 52/2013/NĐ-CP năm 2013 về thương mại điện tử đã tạo dựng hành lang pháp lý cơ bản cho các hoạt động TMĐT Việt Nam, với những quy định mang tính đón đầu về từng mô hình TMĐT cụ thể, tạo điều kiện cho TMĐT phát triển nhanh và hiệu quả trong những năm qua. Thực tiễn cho thấy, từ 2013 đến nay, TMĐT đã có nhiểu bước tiến vượt bậc. Điểm sáng trong giai đoạn này ghi nhận ở tốc độ phát triển về quy mô thị trường TMĐT B2C, số liệu này năm 2019 ước đạt 9,7 tỷ USD chiếm 4,65% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Với mức tăng trưởng ổn định 30%/năm, doanh thu bán lẻ trực tuyến năm 2020 dự tính sẽ đạt 12 tỷ USD, tăng gấp 5,5 lần so với thời điểm trước khi ban hành Nghị định (giai đoạn năm 2012-2013 doanh thu TMĐT B2C chỉ xấp xỉ 2 tỷ USD). Như vậy, so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước, doanh thu TMĐT B2C Việt Nam năm 2020 ước tính chiếm khoảng 5,4%. Với tốc độ tăng trưởng này, Việt Nam đang là  một trong những thị trường TMĐT phát triển năng động nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh sự nhanh chóng, an toàn, tiện lợi thì mua sắm trực tuyến cũng có nhiều mặt trái khi mà người tiêu dùng mua phải không ít hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, TMĐT được coi là cứu cánh của doanh nghiệp, cũng như người tiêu dùng với ưu điểm hạn chế tiếp xúc, người dân đã lựa chọn mua hàng trực tuyến thay vì trực tiếp đến chợ, cửa hàng, siêu thị. Ngoài các doanh nghiệp đã tham gia TMĐT trước đó, thời gian này cho thấy nhiều cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội đẩy mạnh kinh doanh trực tuyến, nhất là kinh doanh trên các sàn TMĐT. Bộ Công Thương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra nhiều trường hợp vi phạm hành chính trong TMĐT, xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến hàng giả hàng nhái trên môi trường mạng. Cụ thể, tổng mức xử phạt vi phạm hành chính năm 2015 là 3.5 tỷ VNĐ , năm 2016 là 4.5 tỷ VNĐ, năm 2017 là gần 6 tỷ đồng, năm 2018 là 7 tỷ đồng; chỉ tính riêng trong năm 2019, tổng mức xử phạt vi phạm hành chính là 16,9 tỷ đồng. Cũng trong năm 2019, Bộ Công Thương đã tiếp nhận và xử lý khoảng 2.099 lượt phản ánh trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT.

Với một số vấn đề đặt ra nói trên, có quan điểm là cần phải thắt chặt quản lý hơn nữa đối với lĩnh vực TMĐT, không để TMĐT trở thành một phương thức kinh doanh, giao dịch hàng hoá kém chất lượng, làm phương hại quyền lợi của người tiêu dùng và tác động tiêu cực tới thị trường, tạo môi trường cạnh tranh không bình đẳng giữa thương mại trên môi trường điện tử và môi trường truyền thống. Tuy nhiên, một số quan điểm lại cho rằng nên tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi  nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tham gia TMĐT trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, duy trì động lực tăng trưởng của TMĐT thời gian qua bằng những chính sách cởi mở và thông thoáng, không nên thắt chặt quản lý. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế bị tác động trực tiếp, hoặc gián tiếp. Với tâm lý tránh tiếp xúc gần với tác nhân gây bệnh trong thời điểm dịch bệnh, người dân và doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển dịch lên môi trường trực tuyến. Có thể nói, trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, TMĐT là lĩnh vực ít bị tác động nhất, đồng thời được coi là cứu cánh của doanh nghiệp và người dân để duy trì hoạt động lưu thông hàng hoá.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách về thương mại điện tử
2.1. Các vấn đề tổng thể cần giải quyết

Dựa trên các vấn đề đã xác định và phân tích tại Báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử (sau đây gọi là Nghị định số 52), dự kiến nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52 sẽ tập trung giải quyết các nhóm vấn đề sau: 
- Vấn đề 1: Vấn nạn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng kém chất lượng trên môi trường điện tử
- Vấn đề 2: Hoạt động TMĐT trên mạng xã hội đang bùng nổ và khó kiểm soát
- Vấn đề 3: Khó khăn trong quản lý hoạt động TMĐT xuyên biên giới
- Vấn đề 4: Khó khăn trong việc quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam
- Vấn đề 5: Nhu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm nhẹ gánh nặng tuân thủ cho các hình thái hoạt động TMĐT thô sơ   
2.2. Mục tiêu ban hành Nghị định
Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để TMĐT duy trì tốc độ phát triển cao thông qua cải cách thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh đồng thời khắc phục những  bất cập, vướng mắc trong thực hiện thời gian qua.

2.3. Mục tiêu báo cáo đánh giá tác động sơ bộ

Mục tiêu thực hiện báo cáo đánh giá tác động sơ bộ này theo phương pháp RIA, trước mắt là cung cấp cơ sở để trao đổi về những vấn đề cần được quan tâm xem xét trong xây dựng dự thảo Nghị định. Quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động sơ bộ này được thực hiện theo các bước:

1) Xác định những hạn chế, bất cập trong các văn bản pháp luật hiện nay về thương mại điện tử.

2) Xác định các vấn đề tổng thể cần giải quyết.

3) Xác định mục tiêu ban hành Nghị định.

4) Xác định các vấn đề cần ưu tiên xử lý.

5) Xác định các mục tiêu xử lý từng vấn đề.

6) Lựa chọn phương án giải quyết từng vấn đề.

7) Đánh giá sơ bộ tác động của từng phương án.
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SƠ BỘ CHÍNH SÁCH CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
3.1. Chính sách 1: Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để TMĐT tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao, thu hẹp đối tượng thông báo website/ứng dụng TMĐT bán hàng
3.1.1. Thực trạng 

Thực tiễn cho thấy, hiện nay có nhiều đối tượng, đặc biệt là cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp mới khởi nghiệp xây dựng website chỉ với mục đích đơn giản nhằm giới thiệu công ty, tổ chức, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, không có tương tác với người truy cập, không có đặt hàng trực tuyến trên website, hoạt động thương mại rất mờ nhạt. 

Trong khi đó, khái niệm về website TMĐT bán hàng theo khoản 1 Điều 25 Nghị định số 52 hiện nay tương đối rộng: Website TMĐT bán hàng là website TMĐT do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình”. Theo quy định tại Nghị định 52, thì cá nhân, thương nhân thiết lập website TMĐT bán hàng phải thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công Thương. Từ khi Nghị định 52 có hiệu lực, đến nay ghi nhận có hơn 29.000 website TMĐT bán hàng đã được xác nhận thông báo.

3.1.2. Các phương án và đánh giá tác động 
a. Phương án 1: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 52 theo hướng thu gọn đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: chỉ những website TMĐT có tương tác với người dùng hoặc có chức năng đặt hàng trực tuyến mới phải thực hiện thông báo. Những website chỉ đơn thuần giới thiệu doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ mà không có tương tác với người dùng thì không phải thực hiện nghĩa vụ này.

-  Tác động về kinh tế: Việc thu gọn phạm vi điều chỉnh của website bán hàng theo hướng chỉ áp dụng đối với những website TMĐT có tương tác với người dùng hoặc có chức năng đặt hàng trực tuyến mới phải thực hiện thông báo sẽ giúp giảm tới 45% số lượng website thương mại điện tử phải thực hiện thủ tục hành chính, qua đó giúp giảm tương ứng chi phí về thời gian, chi phí cơ hội của người dân, doanh nghiệp.

- Tác động về xã hội: khuyến khích doanh nghiệp tham gia TMĐT.
- Tác động về giới của chính sách: không có tác động về giới.
- Tác động của thủ tục hành chính: giảm thủ tục hành chính so với quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP do thu hẹp đối tượng thông báo website/ứng dụng TMĐT bán hàng. 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. 
b. Phương án 2: Giữ nguyên quy định tại Nghị định 52.
-  Tác động về kinh tế: không thay đổi so với quy định hiện hành 

- Tác động về xã hội: không thay đổi so với quy định hiện hành
- Tác động về giới của chính sách: không có tác động về giới 
- Tác động của thủ tục hành chính: không thay đổi so với quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. 
Việc giữ nguyên quy định tại Nghị định 52 không làm thay đổi tác động so với các quy định hiện hành về TMĐT; tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, việc thúc đẩy, khuyến khích người dân, cũng như doanh nghiệp tham gia TMĐT đang là biện pháp cần thực hiện. 
3.1.3. Kiến nghị

Bộ Công Thương đề nghị lựa chọn phương án 1.

3.2. Chính sách 2: Chính sách về tăng cường trách nhiệm của chủ sở hữu các sàn giao dịch TMĐT trong quản lý hoạt động TMĐT
3.2.1. Thực trạng 

Bên cạnh những mặt tích cực của Internet và TMĐT, có tồn tại những mặt trái liên quan đến vi phạm pháp luật trên các website/ứng dụng TMĐT. Với đặc thù của hoạt động TMĐT là người mua và người bán không gặp mặt trực tiếp, các hành vi vi phạm pháp luật có thể được thực hiện dễ dàng hơn, làm ảnh hưởng tới niềm tin người tiêu dùng. Một số đối tượng lợi dụng TMĐT để thực hiện các hành vi lừa đảo, mua bán hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng cấm, ví dụ bán cây cần xa (dưới tiêu đề bán cây đu đủ); thiết bị sát thương (ẩn dưới việc bán từng thành phần để lắp ráp, cầu thành vũ khí thô sơ); bản đồ sách báo, ấn phẩm in đường lưỡi bò (ẩn dưới dạng đồ chơi cho trẻ em),.v.v. cùng nhiều thể loại hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, với các cách thức đưa tin, đăng bài tinh vi, phức tạp để tránh bộ lọc của đơn vị quản lý website và cơ quan chức năng.
Hiện nay, các sàn giao dịch TMĐT là nơi tập trung phần lớn giao dịch TMĐT B2C và C2C, đồng thời cũng là nơi mà vấn nạn hàng giả, hàng vi phạm  sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được phản ánh rõ nét nhất. Bên cạnh đó, nhiều loại hàng giả, hàng nhái nói trên được trực tiếp cung cấp bởi thương nhân ở nước ngoài, do việc tiếp cận khách hàng tiềm năng tại Việt Nam qua hình thức sàn là tương đối dễ dàng. Hiện nay, quy định về trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch TMĐT đang áp dụng chung giữa người bán tại Việt Nam và người bán nước ngoài trên sàn. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai Nghị định số 52/2013/NĐ-CP cho thấy, với người bán nước ngoài có phát sinh doanh thu, lợi nhuận tại Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước không áp dụng được các biện pháp chế tài như với các thương nhân Việt Nam khi có vấn đề xảy ra trong tranh chấp, trong các giao dịch vi phạm quy định của pháp luật, và đều phải thực hiện thông qua chủ sàn; dẫn đến việc bỏ sót nhiều trường hợp vi phạm không xử lý được, chỉ có thể yêu cầu chủ sàn tháo gỡ thông tin hàng hóa đăng tải. Do đó, việc đấu tranh chống lại vấn nạn này sẽ không thể thực sự hiệu quả nếu không có sự tham gia chủ động và tích cực từ phía chủ các sàn giao dịch TMĐT. 

3.2.2. Các phương án và đánh giá tác động 

a. Phương án 1: Quy định chặt chẽ hơn về những thông tin bắt buộc phải có khi bán hàng trên sàn giao dịch TMĐT (thông tin cụ thể về người bán, về xuất xứ hàng hóa, quy cách hàng hóa...), tăng trách nhiệm của chủ sàn giao dịch TMĐT trong việc chủ động rà soát, gỡ bỏ thông tin về hàng hóa vi phạm, trong việc quản lý và liên đới chịu trách nhiệm về hàng hóa giao dịch khi cho phép thương nhân nước ngoài bán hàng trên sàn, trách nhiệm phối hợp với chủ thương hiệu để gỡ bỏ các thông tin bán hàng giả, hàng nhái trên sàn.
- Tác động về kinh tế: Tăng chi phí về nhân sự của đơn vị quản lý sàn giao dịch TMĐT để thực hiện rà soát, gỡ bỏ thông tin hàng hóa vi phạm; phát sinh chi phí sửa đổi hệ thống kỹ thuật của sàn giao dịch, bổ sung cơ chế bắt buộc phải đăng tải đầy đủ thông tin đối với hàng hóa/dịch vụ trên sàn. Đối với người bán trên sàn, phương án này sẽ hạn chế đối tượng bán không chuyên, do thông tin hàng hóa bị siết chặt quản lý hơn so với quy định hiện hành.
-. Tác động về xã hội: Hàng giả, hàng nhái đang là vấn nạn của xã hội. Phương án này là biện pháp kiểm soát chặt đối với các thông tin về hàng hóa được rao bán trên sàn, tạo lòng tin cho người tiêu dùng an tâm mua sắm trên mạng; từ đó khuyến khích thói quen mua sắm hiện đại trong xã hội, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
- Tác động về giới của chính sách: không có tác động về giới

- Tác động của thủ tục hành chính: không có tác động về thủ tục hành chính 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. 

b. Phương án 2: tăng trách nhiệm của chủ sàn giao dịch TMĐT trong việc chủ động rà soát, gỡ bỏ thông tin về hàng hóa vi phạm, phối hợp với chủ thương hiệu để gỡ bỏ các thông tin bán hàng giả, hàng nhái trên sàn, tuy nhiên không quy định cứng những thông tin bắt buộc phải công bố với mỗi giao dịch bán hàng, do việc quyết định cấu trúc thông tin là quyền chủ động của doanh nghiệp sở hữu sàn giao dịch TMĐT để giải quyết bài toán kinh doanh của từng doanh nghiệp.

- Tác động về kinh tế: Phương án này ít chi phí nhất so với phương án 1 và 3 do không cần phải thiết lập lại cơ chế kỹ thuật trên sàn để yêu cầu tất cả giao dịch bán hàng phải đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, chủ sở hữu sàn vẫn phải có chi phí về nhân sự để duy trì và thực hiện rà soát, gỡ bỏ thông tin hàng hóa vi phạm. Đối với người bán trên sàn, các thông tin không bị bắt buộc phải đăng tải, do đó ít bị tác động hơn phương án 1 và phương án 3.

-. Tác động về xã hội: Phương án này góp phần hạn chế việc bán hàng giả, hàng nhái trên mạng, tăng trách nhiệm của chủ sàn trong việc gỡ bỏ thông tin hàng hóa vi phạm. Tuy nhiên, do thông tin đăng tải trên sàn không bắt buộc, dẫn đến khó khăn trong quá trình rà soát, lọc thông tin tự động của sàn. 
- Tác động về giới của chính sách: không có tác động về giới

- Tác động của thủ tục hành chính: không có tác động về thủ tục hành chính 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. 

c. Phương án 3: Chỉ quy định chặt chẽ hơn về hiển thị những thông tin bắt buộc phải có (xuất xứ hàng hóa, các loại hình giấy phép, chứng nhận của người bán) khi bán hàng trên sàn giao dịch TMĐT đối với nhóm hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện (tương tự như pháp luật về quảng cáo hiện hành) đồng thời tăng trách nhiệm của chủ sàn giao dịch TMĐT trong việc chủ động rà soát, gỡ bỏ thông tin về hàng hóa vi phạm, trách nhiệm phối hợp với chủ thương hiệu để gỡ bỏ các thông tin bán hàng giả, hàng nhái trên sàn...

- Tác động về kinh tế: Phương án này có tăng chi phí về nhân sự để duy trì và thực hiện rà soát, gỡ bỏ thông tin về hàng hóa vi phạm, cũng như việc thiết lập cơ chế tự động của sàn để yêu cầu các nhóm hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện bắt buộc phải hiển thị thông tin. Tuy nhiên, việc đăng tải thông tin bắt buộc đối với hàng hóa chỉ áp dụng giới hạn đối với các nhóm hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, do đó chi phí giảm thiểu hơn so với phương án 1. 
-. Tác động về xã hội: Góp phần hạn chế thông tin bán hàng giả, hàng nhái trên môi trường internet, đặc biệt đối với các nhóm hàng hóa kinh doanh có điều kiện, phù hợp với kinh doanh trên môi trường truyền thống
- Tác động về giới của chính sách: không có tác động về giới

- Tác động của thủ tục hành chính: không có tác động về thủ tục hành chính 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. 

3.2.3. Kiến nghị

Bộ Công Thương đề nghị lựa chọn phương án 3.

3.3. Chính sách 3: Chính sách quy định về quản lý hoạt động TMĐT trên mạng xã hội
3.3.1. Thực trạng

Theo báo cáo Người tiêu dùng kết nối – Khách hàng tiềm năng trong tương lai của các doanh nghiệp do Nielsen và Demand Institute công bố năm 2017, trong thời đại kinh tế số hiện nay, mức thu nhập của tầng lớp trung lưu chưa đủ để xác định người tiêu dùng có tiềm năng tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Người tiêu dùng kết nối là những người thường xuyên kết nối với Internet và sẵn sàng chi tiêu cao sẽ là nguồn tăng trưởng mới của nền kinh tế. Dự báo, đến năm 2025, người tiêu dùng kết nối sẽ chiếm gần 40% dân số toàn cầu và đóng góp hơn 50% tổng mức tiêu dùng hằng năm trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của chúng tôi, số lượng người tiêu dùng kết nối trong năm 2015 là 23 triệu người, tuy nhiên, con số này được dự đoán sẽ tăng gần như gấp đôi, đạt 40 triệu người trong năm 2025. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chi tiêu hằng năm của người tiêu dùng kết nối tại Việt Nam sẽ tăng từ 50 tỉ USD trong năm 2015 lên đến 99 tỉ USD trong năm 2025. Và đến năm 2025, ước tính họ sẽ chiếm khoảng một nửa tổng tiêu dùng hằng năm.
Người tiêu dùng kết nối có xu hướng mua sắm đa kênh (omni-channel). Trước khi mua, họ sẽ thu thập và tìm kiếm thông tin về sản phẩm để tham khảo từ cả hai nguồn online và offline. Và 4 trong 5 người tiêu dùng kết nối sẽ tham khảo các nhận xét về sản phẩm trên các kênh trực tuyến (83%) và đặc biệt họ sẽ tìm kiếm nhận xét từ mạng xã hội (74%) trước khi quyết định có mua sản phẩm đó hay không. Trong lĩnh vực kinh doanh, mạng xã hội có ảnh hưởng rất lớn đối với tiếp thị và quan hệ khách hàng. Tại Việt Nam hiện nay, mạng xã hội hỗ trợ tích cực các hoạt động cung cấp thông tin về người bán, sản phẩm và dịch vụ, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, chăm sóc khách hàng. Nhiều cá nhân và hộ gia đình đã triển khai hoạt động bán hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng xã hội. 

Kết quả khảo sát năm nay cho thấy mạng xã hội tiếp tục là kênh tiếp thị phổ biến nhất của các doanh nghiệp. Đồng thời, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá bán hàng qua mạng xã hội đạt hiệu quả cao là 45%, trong khi tỷ lệ này đối với bán hàng qua website là 32% và qua ứng dụng di động là 22%.
Theo quy định pháp luật hiện nay, các đơn vị sở hữu, quản lý mạng xã hội chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của Bộ Thông tin và Truyền thông, trước hết phải tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động của mạng xã hội. Mặc dù đã tiến hành đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử theo Nghị định về thương mại điện tử nhưng các đơn vị này chưa chú trọng tới việc tuân thủ quy định về trách nhiệm của đơn vị sở hữu, quản lý mạng xã hội cũng như giám sát trách nhiệm của người bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Đáng chú ý, mạng xã hội của nước ngoài cung cấp dịch vụ qua biên giới vào Việt Nam như Facebook chưa thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Mặc dù không thuộc phạm vi điều chình của pháp luật Việt Nam, nhưng mạng xã hội này đang là một nền tảng giao dịch TMĐT với quy mô có thể nói là lớn nhất Việt Nam. Hàng tháng trung bình một sàn TMĐT lớn thu hút trên 100 triệu lượt người truy cập, hàng chục triệu người theo dõi (follows) qua trang Facebook. Việc giao kết hợp đồng trực tuyến có thể thực hiện trên chính trang Facebook qua tin nhắn (messenger), bình luận (comments), form online hay link tới ứng dụng đặt hàng trực tuyến của bên thứ ba. Hai bên cũng có thể giao kết hợp đồng ngoại tuyến bằng cách trao đổi qua điện thoại (voice) hoặc các kênh khác như Whatsapp, Viber, Zalo… Người bán chỉ cần cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, email hoặc website và thông tin về hàng hóa. Tuy nhiên, hầu như không có người bán nào cung cấp thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay mã số thuế cá nhân. 
 Tới nay, người bán trên mạng xã hội chủ yếu là hộ gia đình và cá nhân. Phần lớn họ chưa nắm vững quy định pháp luật về thương mại điện tử nên chưa có ý thức tuân thủ pháp luật, bao gồm các quy định tại Nghị định về Thương mại điện tử.  Trong khi đó người mua trên các mạng xã hội thường là cá nhân, thông thường họ giao kết hợp đồng vì tin tưởng vào người bán hoặc cộng đồng. Giá trị giao dịch thường không lớn. Khi có tranh chấp họ thường không nhận được sự hỗ trợ của đơn vị vận hành mạng xã hội, đồng thời khó khai thác sự hỗ trợ của các tổ chức khác như cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng, trọng tài hay tòa án.

Cùng với quan điểm nêu trên, Bộ Thông tin và truyền thông cũng nhận định: đến hết tháng 12/2019 có 614 mạng xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước được cấp phép. Tổng lượng người sử dụng tại Việt Nam của 10 mạng xã hội hàng đầu Việt Nam có thể đạt tới 50 triệu người (riêng Zalo đã khoảng 40 - 45 triệu; Mocha.vn - 3,47 triệu; Webtretho - 2,14 triệu; Nhaccuatui - 2 triệu; Gapo - 2 triệu và Hahalolo1- triệu). Tuy nhiên số lượng mạng có từ 1 triệu người sử dụng trở lên chiếm dưới 10%. Trong khi số lượng người Việt Nam sử dụng mạng Facebook là khoảng gần 60 triệu và Youtube là gần 35 triệu. 

Nhiều doanh nghiệp lợi dụng giấy phép mạng xã hội để cung cấp đa dịch vụ chuyên ngành trên cùng một nền tảng mạng xã hội như dịch vụ truyền hình, thương mại điện tử, giáo dục trực tuyến,...gây khó khăn cho công tác quản lý các dịch vụ chuyên ngành. 

Các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ mạng xã hội xuyên biên giới điển hình là Facebook và Google đang gây tác động mạnh mẽ đối với xã hội Việt Nam nhưng gần như chưa tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Sách trắng về Thương mại điện tử 2019 (Bộ Công Thương) cũng cho thấy một số những con số đáng chú ý sau:

(i) Tỉ lệ doanh nghiệp tham gia kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội tăng nhanh (tăng 4% trong 2 năm 2017 – 2018 so với tham gia sàn giao dịch TMĐT chỉ tăng 1%); 
(ii) tính hiệu quả của việc sử dụng mạng xã hội là cao nhất so với các loại hình  khác (86% cho rằng hiệu quả hoặc rất hiệu quả); sử dụng như kênh quảng cáo phổ biến nhất (49%); 
(iii) là phương thức rất phổ biến cho ngay cả khu vực nông thôn (76% so với chỉ 43% của website TMĐT hay 16% với ứng dụng bán hàng); 
(iv) là hình thức bán hàng được lựa chọn bởi đại đa số người dân (86% so với chỉ 34% của website TMĐT); 
(v) Mạng xã hội của nước ngoài chi phối thị trường nền tảng thương mại điện tử (facebook 74% số người lựa chọn, google plus 18%, twitter 13% và ngoại lệ là có zalo chiếm 11%).
3.3.2. Các phương án và đánh giá tác động 
a. Phương án 1: Nghị định sửa đổi, bổ sung sẽ bổ sung quy định chi tiết về quản lý hoạt động TMĐT trên mạng xã hội, bao trùm cả những thương nhân, tổ chức nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam nhưng tiến hành hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam ở một quy mô nhất định, đồng thời đưa ra một số biện pháp quản lý cụ thể với những đối tượng này. 
- Tác động về kinh tế: Phương án này không làm tăng chi phí đối với các mạng xã hội có chức năng như sàn giao dịch TMĐT tại Việt Nam, do các quy định hiện hành về TMĐT đã coi mạng xã hội là sàn giao dịch TMĐT (Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Thông tư số 47/2014/TT-BCT); tuy nhiên, sẽ phát sinh chi phí đối với các mạng xã hội nước ngoài có chức năng như sàn giao dịch TMĐT mà không hiện diện tại Việt Nam. Theo đó, các chi phí phát sinh tập trung vào nguồn lực nhằm: phối hợp, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong việc rà soát, gỡ bỏ thông tin hàng hóa vi phạm; áp dụng các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn thông tin liên quan tới bí mật kinh doanh của người bán và người mua; có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; thực hiện cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh; yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tới tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác...

-. Tác động về xã hội: Phương án này đặt vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng làm trọng tâm, theo đó xác định các mạng xã hội hỗ trợ mua bán trực tuyến phải tuân theo các quy định như đối với sàn thương mại điện tử. Tạo lập khuôn khổ cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp cung cấp hoạt động thương mại điện tử trong nước và doanh nghiệp thương mại điện tử nước ngoài; giữa các phương thức thương mại điện tử về quyền, nghĩa vụ với nhà nước, khách hàng. Đối với thương nhân hoạt động thương mại không có hiện diện tại Việt Nam tại cam kết quốc tế của Việt Nam khi gia nhập WTO
 và các FTA hiện hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối của thương nhân không có hiện diện. Tiếp đó, khoản 3 Điều 5 Luật Quản lý ngoại thương 2017 cũng quy định rõ nội dung này. 

- Tác động về giới của chính sách: không có tác động về giới

- Tác động của thủ tục hành chính: không có tác động về thủ tục hành chính 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phương án này có ưu điểm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật trong việc tuân thủ pháp luật Việt Nam của các doanh nghiệp không có hiện diện tại Việt Nam nhưng  có phát sinh hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cũng như để thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật khác có liên quan như Luật An ninh mạng, Luật Cạnh tranh, Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản pháp lý có liên quan. Đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế của Việt Nam trong thương mại điện tử. Theo đó, theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới cũng như các FTA hiện hành (trừ EVFTA), hoạt động thương mại điện tử là hoạt động Việt Nam không bị ràng buộc bởi các cam kết quốc tế mà phụ thuộc vào quy định của pháp luật trong nước. Do vậy, việc đặt ra các nghĩa vụ để hoạt động cạnh tranh bình đẳng trên thị trường là cần thiết, không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 

b. Phương án 2: Giữ nguyên như các quy định hiện có tại Nghị định 52. 
Tuy nhiên, theo phương án này, những tồn tại và bất cập trong quá trình thực thi công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử như đã phân tích ở trên không được khắc phục: các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới không tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam và các cam kết quốc tế trong thương mại; thị trường Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục tái diễn tình trạng bất bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 

3.3.3. Kiến nghị

Bộ Công Thương kiến nghị Phương án 1.
3.4. Chính sách 4: Chính sách về quản lý hoạt động TMĐT có yếu tố nước ngoài

3.4.1. Thực trạng

Với tốc độ tăng trưởng hàng năm thuộc top 03 quốc gia đẫn đầu khu vực Đông Nam Á, TMĐT Việt Nam đang là lĩnh vực thu hút mạnh các nhà đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Hiện nay, cả 4 sàn giao dịch TMĐT lớn nhất  (Shoppe, Lazada, Tiki và Sendo) đều có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó nhà đầu tư Trung Quốc nắm tỷ trọng đáng kể tại 3 sàn. 

- (i) lazada.vn có vốn đầu tư của Alibaba (Trung Quốc) và Temasek holding (Singapore). Trong đó, tập đoàn Alibaba đã đầu tư 4 tỷ đô vào Lazada chỉ trong 3 năm và giành quyền kiểm soát với 83% cổ phần tính đến năm 2018.

- (ii) shopee.vn có vốn đầu tư của Công ty Sea (Singapore), mà Tencent (Trung Quốc) đang là cổ đông lớn nhất của SEA với 40% cổ phần. Tập đoàn SEA đã đầu tư 50 triệu USD vào Shopee.

- (iii) tiki.vn – có vốn đầu tư từ JD (Trung Quốc) và Tencent (Trung Quốc) thông qua VNG (Việt Nam). Theo thông tin từ DealStreetAsia, JD.com đã chính thức đầu tư 44 triệu USD vào Tiki.

Sự hiện diện của các công ty lớn về công nghệ và thương mại điện tử trên thị trường Việt Nam thông qua M&A, đầu tư vốn gây ra lo ngại về việc chiếm lĩnh thị trường trong thị trường thương mại điện tử. Nhiều cơ quan, tổ chức, chuyên gia đã cảnh báo thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang được quản lý không tương đồng với thương mại bán lẻ, trong khi bản chất đều là hoạt động phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng.
Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp bán lẻ trực tiếp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) đối với mạng lưới bán lẻ của mình và đối với mỗi cơ sở bán lẻ bổ sung với quy trình chặt chẽ theo quy định của Luật Thương mại 2005, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Khoản 6 Điều 5 Nghị định đã có quy định với trường hợp góp vốn, mua lại phần vốn góp của tổ chức kinh tế nước ngoài trong tổ chức kinh tế của Việt Nam đã có sẵn mạng lưới, sẵn thương hiệu để tránh trường hợp “lách” kiểm tra nhu cầu kinh tế. Do vậy, có nhiều cơ quan, tổ chức, chuyên gia cho rằng với bản chất là phân phối hàng hóa đến người tiêu dùng, hoạt động thương mại điện tử phải được quy định thống nhất như hoạt động phân phối hàng hóa khác như hoạt động thương mại bán lẻ.
3.4.1. Các phương án và đánh giá tác động
a. Phương án 1: Bổ sung một số quy định về hoạt động TMĐT có yếu tố nước ngoài, kiểm soát hoạt động đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực thương mại điện tử để phù hợp với thực tiễn hiện nay, đảm bảo an ninh quốc gia, cam kết quốc tế (WTO, FTAs...) và phù hợp với dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) – dự kiến được Quốc hội thông qua vào kỳ họp tới quy định của pháp luật hiện hành (Thương mại, Chứng khoán...). Nếu thực hiện phương án này, một số ngoại lệ có thể tính đến như đối với các start –up (theo quy định của Luật Hỗ trợ DNVVN), hoặc các trường hợp đã được quy định theo pháp luật hiện hành.

- Tác động về kinh tế: với thực tiễn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử hiện nay, việc quy định quản lý đầu tư nước ngoài không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp. Không làm tăng chi phi khi thực hiện chính sách.
-. Tác động về xã hội: phương án này là biện pháp thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, nhất là các nội dung “Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài phù hợp xu hướng phát triển, tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế và hài hoà với các cam kết quốc tế, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao” và “Đa phương hoá, đa dạng hoá đối tác, hình thức đầu tư, đan xen lợi ích trong hợp tác đầu tư nước ngoài và kết nối hữu cơ với khu vực kinh tế trong nước, phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh, trật tự, an toàn xã hội và nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.” Đồng thời, đây là nội dung thể chế hóa Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, nhất là nội dung quy định tại điểm c Mục 4 về hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư.
- Tác động về giới của chính sách: không có tác động về giới

- Tác động của thủ tục hành chính: có tác động về thủ tục hành chính
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: việc quy định quản lý đầu tư nước ngoài trong hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam là phù hợp với khuôn khổ chính sách, pháp luật về quản lý hoạt động thương mại có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ hàng hóa hiện hành; phù  hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên; phù hợp với pháp luật có liên quan khác như Luật Chứng khoán
, Luật Đầu tư (sửa đổi).

        b. Phương án 2: Giữ nguyên như quy định tại Nghị định 52, không bổ sung quy định mới về vấn đề này. Việc quy định kiểm soát hoạt động đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực thương mại điện tử dẫn đến sự thiếu năng động, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này; đồng thời, khiến doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TMĐT không thu hút được nguồn vốn để mở rộng thị trường.
- Tác động về kinh tế: Phương án này thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử phát triển, do thực tế cho thấy hoạt động thương mại điện tử cần rất nhiều vốn đầu tư để cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần. Thực tế cho thấy, có những công ty từ một công ty nhỏ, công ty khởi nghiệp đã liên kết với đối tác nước ngoài để phát triển và lớn mạnh trong lĩnh vực này, ví dụ như sàn TMĐT Tiki. Tuy nhiên, những lo ngại về tồn tại và bất cập trong quá trình thực thi công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử như đã phân tích ở trên vẫn sẽ tiếp diễn. 

-. Tác động về xã hội: người tiêu dùng sẽ được lợi chính đáng từ một thị trường có tính cạnh tranh, lưu thông hàng hóa được đẩy mạnh, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ tận dụng được các nền tảng, hệ sinh thái do các doanh nghiệp TMĐT lớn thiết lập để tiến hành hoạt động kinh doanh theo phương thức hiện đại. Từ đó nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh nói riêng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam nói chung. 

- Tác động về giới của chính sách: không có tác động về giới

- Tác động của thủ tục hành chính: không có tác động về thủ tục hành chính 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. 


 3.4.3. Khuyến nghị

Bộ Công Thương kiến nghị Phương án 1. 
IV. QUÁ TRÌNH LẤY Ý KIẾN
4.1. Tham vấn: 
4.2. Lấy ý kiến: Hồ sơ xây dựng Nghị định sẽ được xin ý kiến tham gia của tất cả các đối tượng chịu sự tác động của Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc lấy ý kiến được thực hiện qua các hình thức như: thảo luận nhóm, hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến bằng văn bản, đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến nhân dân.
V. KẾT LUẬN CHUNG
Bản báo cáo đánh giá sơ bộ tác động của việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử đã trình bày rõ các vấn đề ưu tiên, mục tiêu xử lý vấn đề, các giải pháp có thể lựa chọn và thực hiện đánh giá từng giải pháp./.

Dự thảo








� Mục 2 Chương I Báo cáo chỉ số thương mại điện tử 2019 – Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (Vecom).


� Đánh giá tác động chính sách về mạng xã hội tại Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng


� Nghị quyết số 71/2006/QH ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới


� Cam kết của Việt Nam (WTO: không cam kết, CPTPP:không có cam kết riêng; EVFTA: có cam kết)


� Nghị định số 58/2010/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CPsửa đổi Nghị định số 58/2010/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Chứng khoán
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